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Lớp: 5 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 10 

 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Kết quả của phép tính: 12,4 + 24,9 là: 

A. 36,3 B. 33,6 C. 37,3 D. 33,7 

Câu 2. Tổng của 56,9 và 216,19 là: 

A. 273,09 B. 263,09 C. 262,09 D. 272,09 

Câu 3. Lấy 15,36 cộng với 5,07 được kết quả là: 

A. 20,33 B. 20,42 C. 20,43 D. 10,43 

Câu 4. Cho: 1,245 + 0,5 = … + 1,245. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 50 B.12,45 C. 0,5 D. 1,245 

Câu 5. Kết quả của phép tính 5,7 + 18,35 + 6,25 là: 

A. 30,03 B. 30,3 C. 30,2  D. 29,3 

Câu 6. Tổng của 15,34; 31,05 và 48,74 là: 

A. 85,13 B. 94,13 C. 95,13 D. 85,03 

Câu 7. Lấy 267,08 cộng 38,32 rồi cộng với 40,88 được kết quả là: 

A. 335,28 B. 336,28 C. 305,4 D. 346,28 

Câu 8. Cho: 8,5 … 2,8 + 3,4. Dấu (<, >, =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 4351,34 + 296,4 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

b) 5341 + 62357,72 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

c) 914,27 + 763,183 + 7463,4 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

d) 630,04 + 5247,891 + 76198 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Bài 2: Một cửa hàng lần thứ nhất mua 32,48m vải. Lần thứ hai cửa hàng mua được nhiều 

hơn lần thứ nhất 10,04m vải. Tất cả số vải đó cửa hàng dùng để may quần áo. Trung bình 

may mỗi bộ hết 3m. Hỏi cửa hàng may được bao nhiêu bộ quần áo? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 34,84 + 187,86 + 112,14 + 

165,16 

b) 8901,5 + 384,72 + 283,38 + 98,5 + 15,28 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C A C C B C D A 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 4351,34 + 296,4 

4351,34  

  296,4 

4647,74 

 

b) 5341 + 62357,72 

    5341  

  62357,72 

  67698,72 

 

c) 914,27 + 763,183 + 7463,4 

        914,27  

        763,183  

      7463,4 

                9140,853 

d) 630,04 + 5247,891 + 76198 

       630,04  

     5247,891  

   76198 

                         82075,931 

Bài 2:  

Bài giải 

Lần thứ hai cửa hàng mua được số vải là: 

32,48 + 10,04 = 42,52(m) 

Cả hai lần mua được số vải là: 

32,48 + 42, 52 = 75 (m) 

Hỏi cửa hàng may được số bộ quần áo là: 

75 : 3 = 25 (bộ) 

                               Đáp số: 25 bộ. 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 34,84 + 187,86 + 112,14 + 165,16 

= ( 34,48 + 165,16) + ( 187,86 + 112,14) 

= 200 + 300 

= 500 

b) 8901,5 + 384,72 + 283,38 + 98,5 + 15,28 

= ( 8901,5 + 98,5) + ( 384,72 + 15,28) + 283,38 

= 9000 + 400 + 283,28 

+ + 

+ + 
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= 9400 + 283,28  

= 9683,28 

 

 

 

 

 

 


